
Bài 2Bài 2
Mô hình thực thể liên kếtMô hình thực thể liên kết

(EntityRelationship)(EntityRelationship)
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Nội dung chi tiết
 Quá trình thi t k  CSDLế ế
 Mô hình th c th  liên k t (ER)ự ể ế
 Thi t kế ế
 Ví dụ
 Mô hình th c th  liên k t m  r ng (EER) ự ể ế ở ộ
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Quá trình thiết kế CSDL

Ý tưởng thiết kế E/R Lược đồ 
quan hệ

HQT CSDL 
quan hệ
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Phụ thuộc 
HQT cụ thể

Độc lập HQT

Quá trình thiết kế CSDL (tt)
Thế 
giới 
thực

Phân tích yêu cầu

TK quan niệm

Thiết kế mức logic

Thiết kế mức vật lý

Các yêu cầu về dữ liệu

Lược đồ quan niệm

Lược đồ logic

Lược đồ trong Chương trình ứng dụng

Thiết kế 
chương trình ứng dụng

Phân tích chức năng

Các yêu cầu về chức năng

Các đặc tả chức năng
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Nội dung chi tiết
 Quá trình thi t k  CSDLế ế
 Mô hình th c th  - liên k tự ể ế

- Th c thự ể
- Thu c tínhộ
- Ràng bu c trên ki u liên k tộ ể ế
- L c đ  th c th  - liên k tượ ồ ự ể ế
- Th c th  y uự ể ế

 Thi tế  kế
 Ví dụ
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Mô hình thực thể  liên kết
 Đ c dùng đ  thi t k  CSDL  m c quan ni mượ ể ế ế ở ứ ệ
 Bi u di n ể ễ tr u t ngừ ượ  c u trúc c a CSDL ấ ủ

 L c đ  th c th - liên k tượ ồ ự ể ế
(Entity-Relationship Diagram)
- T p th c th  (Entity Sets)ậ ự ể
- Thu c tính (Attributes)ộ
- M i quan h  (Relationship)ố ệ
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Tập thực thể
 M t ộ th c thự ể  là m t đ i t ng c a th  gi i th c. ộ ố ượ ủ ế ớ ự

Th c th  đ c mô t  b i m t t p các ự ể ượ ả ở ộ ậ thu c tínhộ
 T p h p các th c th  gi ng nhau t o thành 1 ậ ợ ự ể ố ạ t p ậ

th c thự ể

 Chú ý
- Th c th  (Entity) ự ể
- Đ i t ng (Object)ố ượ

- T p th c th  (Entity set) ậ ự ể
- L p đ i t ng (Class of objects)ớ ố ượ

Cấu trúc của dữ liệu

Thao tác trên dữ liệu
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Tập thực thể (tt)
 Ví d  “Qu n lý đ  án công ty”ụ ả ề

- M t nhân viên là m t th c thộ ộ ự ể
- T p h p các nhân viên là t p th c thậ ợ ậ ự ể

- M t đ  án là m t th c thộ ề ộ ự ể
- T p h p các đ  án là t p th c thậ ợ ề ậ ự ể

- M t phòng ban là m t th c thộ ộ ự ể
- T p h p các phòng ban là t p th c thậ ợ ậ ự ể
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Thuộc tính
 Là t p các giá tr  có th  gán cho thu c tính đ i v i m i th c th  ậ ị ể ộ ố ớ ỗ ự ể

riêng bi tệ

 Mi n giá tr  c a thu c tính (domain)ề ị ủ ộ
- Ki u chu i (string)ể ỗ
- Ki u s  nguyên (integer)ể ố
- Ki u s  th c …ể ố ự

 Ví d  t p th c th  NHANVIEN có các thu c tínhụ ậ ự ể ộ
- H  tên (hoten: string[20])ọ
- Ngày sinh (ns: date)

- Đi m TB (DTB:float)ể
- …
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Thuộc tính (tính chất)
 Lo i thu c tínhạ ộ

- Thu c tính đ n – không th  tách nh  ra đ cộ ơ ể ỏ ượ
- Thu c tính ph c h p – có th  tách ra thành các thành ộ ứ ợ ể

ph n nh  h nầ ỏ ơ

 Lo i giá tr  c a thu c tínhạ ị ủ ộ
- Đ n tr : các thu c tính có giá tr  duy nh t cho m t th c ơ ị ộ ị ấ ộ ự

th  (VD: s  CMND, …)ể ố
- Đa tr : các thu c tính có m t t p giá tr  cho cùng m t th c ị ộ ộ ậ ị ộ ự

th  (VD: b ng c p, …)ể ằ ấ
- Suy di n đ c (năm sinh ễ ượ   tu i)ổ
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Thuộc tính (tính chất)
 T t c  các th c th  n m trong t p th c th  có cùng ấ ả ự ể ằ ậ ự ể

t p thu c tínhậ ộ
 M i th c th  đ u đ c phân bi t b i m t thu c tính ỗ ự ể ề ượ ệ ở ộ ộ

khóa
 M i thu c tính đ u có mi n giá tr  t ng ng v i nóỗ ộ ề ề ị ươ ứ ớ
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Thuộc tính (tính chất)
 Ví d  t p th c th  NHANVIEN có các thu c tínhụ ậ ự ể ộ

- Mã NV (MaNV: integer)

- H  tên ọ (Hoten: string[50])

- Ngày sinh (ns:date)

- Đ a chị ỉ (diachi:string[100])

- Quê quán (quequan:string[30])

- H  s  l ngệ ố ươ (hsluong:float)

- H  s  ph  c pệ ố ụ ấ (hsphucap:float)

- T ng l ngổ ươ (tongluong:float)

 Lo i thu c tính? Mi n giá tr ? Và lo i giá tr  c a tt?ạ ộ ề ị ạ ị ủ
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Tập các mối quan hệ
 Quan h :ệ  Là s  liên k t gi a 2 hay nhi u t p th c ự ế ữ ề ậ ự

thể

 Ví d  gi a t p th c th  NHANVIEN và PHONGBAN ụ ữ ậ ự ể
có các liên k tế
- M t nhân viên thu c m t phòng ban nào đóộ ộ ộ
- M t phòng ban có m t nhân viên làm tr ng phòngộ ộ ưở

 T p các quan hậ ệ: là t p h p các m i quan h  gi ng ậ ợ ố ệ ố
nhau
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Lược đồ ER
 Là đ  th  bi u di n các t p th c th , thu c tính và ồ ị ể ễ ậ ự ể ộ

m i quan hố ệ
- Đ nhỉ

- Cung là đ ng n i gi aườ ố ữ
 T p th c th  và thu c tínhậ ự ể ộ
 M i quan h  và t p th c thố ệ ậ ự ể

Tên tập thực thể Tập thực thể

Tên thuộc tính Thuộc tính

Tên quan hệ Quan hệ
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Ví dụ lược đồ ER

Lam_viec

La_truong_phong

Phan_cong

DCHI

NHANVIENTENNV

NGSINH

PHAI

LUON
G

HONV

PHONGBAN

TENPH
G

Phu_trach

DEAN
TENDA

DDIEM_D
A

 Ki u liên k tể ế
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Ví dụ lược đồ ER (tt)
 Th  hi n liên k tể ệ ế
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Thể hiện của lược đồ ER
 M t CSDL đ c mô t  b i l c đ  ER s  ch a đ ng ộ ượ ả ở ượ ồ ẽ ứ ự

nh ng d  li u c  thữ ữ ệ ụ ể g i là th  hi n CSDLọ ể ệ
- M i t p th c th  s  có t p h p h u h n các th c thỗ ậ ự ể ẽ ậ ợ ữ ạ ự ể

 Gi  s  t p th c th  NHANVIEN có các th c th  nh  NVả ử ậ ự ể ự ể ư 1, NV2, 
…NVn

- M i th c th  s  có 1 giá tr  c  th  t i m i thu c tínhỗ ự ể ẽ ị ụ ể ạ ỗ ộ
 NV1 có TENNV=“Tung”, NS=“08/12/1955”, GT=“‘Nam”

 NV2 có TENNV= “Hang”, NS=“07/19/1966”, GT=“Nu”

 Chú ý
- Không l u tr  l c đ  ER trong CSDLư ữ ượ ồ

 Khái ni m tr u t ngệ ừ ượ
- L c đ  ER ch  giúp ta ượ ồ ỉ thi t k  CSDLế ế  tr c khi chuy n ướ ể

các quan h  và d  li u xu ng m c v t lýệ ữ ệ ố ứ ậ
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Ràng buộc trên kiểu liên kết
 Th  hi n CSDL còn ch a các m i quan h  c  th  ể ệ ứ ố ệ ụ ể

- Cho m i quan h  R k t n i n t p th c th  Eố ệ ế ố ậ ự ể 1, E2, …, En 

- Th  hi n c a R là t p h u h n các danh sách (eể ệ ủ ậ ữ ạ 1, e2, …, en) 

- Trong đó ei là các giá tr  đ c ch n t  các t p th c th  Eị ượ ọ ừ ậ ự ể i 

 Xét m i quan h  ố ệ

NHANVIEN PHONGBAN
Tung

Hang

Nghien cuu

Dieu hanh

Vinh Quan ly

(Tung, Nghien cuu)
(Hang, Dieu hanh)
(Vinh, Quan ly)

Lam_viecNHANVIEN PHONGBAN
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Ràng buộc trên kiểu liên kết(tt)
 Xét m i quan h  nh  phân R (binary relationship) gi a 2 t p th c ố ệ ị ữ ậ ự

th  A và B, ràng bu c liên k t bao g mể ộ ế ồ

- M t-Nhi u ộ ề

- M t-M t ộ ộ

- Nhi u-M t ề ộ

- Nhi u-Nhi u ề ề

A BQuan_hệ
11

A BQuan_hệ
mn

A BQuan_hệ
n1

A BQuan_hệ
1n



Lý thuy t C  s  d  li u - Khoa CNTTế ơ ở ữ ệ 20

Ràng buộc trên kiểu liên kết(tt)
 (min, max) ch  đ nh m i th c th  e ỉ ị ỗ ự ể ∈  E tham gia ít 

nh t và nhi u nh t vào th  hi n c a Rấ ề ấ ể ệ ủ

 (0,1) – không ho c 1ặ
 (1,1) – duy nh t 1ấ
 (0,n) – không ho c nhi u  ặ ề
 (1,n) – m t ho c nhi u ộ ặ ề

E FQuan_hệ
(min, max) (min, max)
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Ràng buộc trên kiểu liên kết(tt)
 Ví dụ

- M t phòng ban có nhi u nhân viênộ ề

- M t nhân viên ch  thu c 1 phòng ban ộ ỉ ộ

- M t nhân viên có th  đ c phân công vào nhi u đ  án ộ ể ượ ề ề
ho c không đ c phân công vào đ  án nàoặ ượ ề

- M t nhân viên có th  là tr ng phòng c a 1 phòng ban ộ ể ưở ủ
nào đó

NV PBLam_viec
(1,n)

NV PBLam_viec
(1,1)

NV DAPhan_con
g

(0,n)

NV PBLa_truong_phong
(0,1)
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Ràng buộc trên kiểu liên kết(tt)
 M t lo i th c th  có th  tham gia nhi u l n vào m t  ộ ạ ự ể ể ề ầ ộ

quan h  v i nhi u vai trò khác nhauệ ớ ề

NHANVIEN Quan_ly

Duoc quan ly boi (0,1)

(0,n)

La nguoi quan ly
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Thuộc tính trên mối quan hệ
 Thu c tính trên m i quan h  mô t  tính ch t cho m i ộ ố ệ ả ấ ố

quan h  đóệ
 Thu c tính này không th  g n li n v i nh ng th c ộ ể ắ ề ớ ữ ự

th  tham gia vào m i quan hể ố ệ

NHANVIEN DUANLam_viec
(0,n) (1,n)

THGIAN
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Thuộc tính khóa
 Các th c th  trong t p th c th  c n ph i đ c phân ự ể ậ ự ể ầ ả ượ

bi tệ
 Khóa K c a t p th c th  E là m t hay nhi u thu c ủ ậ ự ể ộ ề ộ

tính sao cho 
- L y ra 2 th c th  b t kỳ eấ ự ể ấ 1, và e2 trong E

- Thì e1  và e2  không th  có các giá tr  gi ng nhau t i các ể ị ố ạ
thu c tính trong Kộ

 Chú ý
- M i t p th c th  ph i có 1 khóaỗ ậ ự ể ả
- M t khóa có th  có 1 hay nhi u thu c tínhộ ể ề ộ
- Có th  có nhi u khóa trong 1 t p th c th , ta s  ch n ra 1 ể ề ậ ự ể ẽ ọ

khóa làm khóa chính cho t p th c th  đóậ ự ể
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Ví dụ thuộc tính khóa 

Lam_viec

La_truong_phong

Phan_cong

NHANVIENTENNV

NGSINH DCHI

GT

LUON
G

HONV

PHONGBAN

TENPB

Phu_trach

DUAN
TENDA

DDIEM_D
A

MANV
MAPHG

MADA
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Ràng buộc tham gia

 Xét ví d  trênụ
- Có ph i phòng nào cũng có tr ng phòng không?ả ưở

 N u có ế   đó là ràng bu c tham gia gi a th c th  NHANVIEN và ộ ữ ự ể
PHONGBAN. 

 Tham gia toàn b  vào liên k tộ ế

- Có ph i nhân viên nào cũng là tr ng phòng?ả ưở
 Sai  tham gia b  phânộ  vào liên k tế

 Bi u di nể ễ
-   ho c =ặ

NHANVIE
N

từ thời gian

Là trưởng phòng PHONGBA
N

MAPHGMANV
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Tập thực thể yếu
 Là th c th  mà khóa có đ c t  nh ng thu c tính ự ể ượ ừ ữ ộ

c a t p th c th  khácủ ậ ự ể
 Th c th  y u (weak entity set) ph i tham gia vào m i ự ể ế ả ố

quan h  mà trong đó có m t t p th c th  chính (ệ ộ ậ ự ể ki u ể
th c th  chự ể ủ)

 Mô t  ki u th c th  y u b ng hình thoi và hình ch  ả ể ự ể ế ằ ữ
nh t nét đôiậ

cóNHANVIE
N CON

1 n
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Tập thực thể yếu (tt)
 Ví d  1ụ

NHANVIENTENNV

NS DCHI

GT

LUON
G

HONV

MANV

THANNHAN
TENTN

GT

NS

QUANH
E

Co_than_nhan

(1,1)

(1,n)
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Tập thực thể yếu (tt)
 Ví d  2ụ

HD_CT

HOA_DONTONGTIE
N

NGAYH
D

MAHD

HANG_HOA

MAHH

DGIA

TENHH

(1,1)

(1,n)

HH_CT

(1,1)

(1,n)

CHI_TIET
SL_HH

SOTIE
N



Lý thuy t C  s  d  li u - Khoa CNTTế ơ ở ữ ệ 30

Nội dung chi tiết
 Quá trình thi t k  CSDLế ế
 Mô hình th c th  - liên k tự ể ế
 Thi t kế ế

- Các b c thi t kướ ế ế
- Nguyên lý thi t kế ế

 Ví dụ
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Các ký hiệu

Thuộc tính phức hợp

Thuộc tính suy diễn được
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Các bước thiết kế
 Xác đ nh t p th c thị ậ ự ể
 Xác đ nh m i quan hị ố ệ
 Xác đ nh thu c tính và g n thu c tính cho t p th c ị ộ ắ ộ ậ ự

th  và m i quan hể ố ệ
 Quy t đ nh mi n giá tr  cho thu c tínhế ị ề ị ộ
 Quy t đ nh thu c tính khóaế ị ộ
 Quy t đ nh (min, max) cho m i quan hế ị ố ệ



Lý thuy t C  s  d  li u - Khoa CNTTế ơ ở ữ ệ 33

Qui tắc thiết kế
 Chính xác
 Tránh trùng l pặ
 D  hi uễ ể
 Ch n đúng m i quan họ ố ệ
 Ch n đúng ki u thu c tínhọ ể ộ
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Nội dung chi tiết
 Quá trình thi t k  CSDLế ế
 Mô hình th c th  - k t h pự ể ế ợ
 Thi t kế ế
 Ví dụ

- Qu n lý đ  án công tyả ề
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Ví dụ ‘Quản lý đề án công ty’

 CSDL đ  án công ty theo dõi các thông tin liên quan ề
đ n nhân viên, phòng ban và đ  ánế ề
- Cty có nhi u đ n v , m i đ n v  có tên duy nh t, mã đ n ề ơ ị ỗ ơ ị ấ ơ

v  duy nh t, m t tr ng phòng và ngày nh n ch c. M i ị ấ ộ ưở ậ ứ ỗ
đ n v  có th   nhi u đ a đi m khác nhau.ơ ị ể ở ề ị ể

- D  án có tên duy nh t, mã duy nh t, do 1 m t phòng ban ự ấ ấ ộ
ch  trì và đ c tri n khai  1 đ a đi m.ủ ượ ể ở ị ể

- Nhân viên có mã s , tên, đ a ch , ngày sinh, gi i tính và ố ị ỉ ớ
l ng. M i nhân viên làm vi c  1 phòng ban, tham gia ươ ỗ ệ ở
vào các đ  án v i s  gi  làm vi c khác nhau. M i nhân ề ớ ố ờ ệ ỗ
viên đ u có m t ng i qu n lý tr c ti p.ề ộ ườ ả ự ế

- M t nhân viên có th  có nh ng ng i con đ c h ng ộ ể ữ ườ ượ ưở
b o hi m theo nhân viên. M i ng i con c a nhân viên ả ể ỗ ườ ủ
có tên, gi i tính, ngày sinh.ớ
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Ví dụ (tt)

NHÂNVIÊN Đ NVƠ Ị

CON
D ÁNỰ

Qu nlýả

Làmvi cchoệ

Ki m ể
soát

Làmvi c ệ
    trên

Giám sát

Có

Mãsố Tên Đ ađi mị ểH tênọ

Mã số

H đ mọ ệ Tên

Ngàysinh
L ngươGi itínhớ Đ achị ỉ

Ngày b t đ uắ ầ

S giố ờ

Tên Ngàysinh Gi itínhớ
Tên Mãsố Đ ađi mị ể  
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Ví dụ (tt)

NHÂNVIÊN Đ NVƠ Ị

CON
D ÁNỰ

Qu nlýả

Làmvi cchoệ

Ki m ể
soát

Làmvi c ệ
    trên

Giám sát

Có

Mãsố Tên Đ ađi mị ểH tênọ

Mã số

H đ mọ ệ Tên

Ngàysinh
L ngươGi itínhớ Đ achị ỉ

Ngày b t đ uắ ầ

S giố ờ

Tên Ngàysinh Gi itínhớ
Tên Mãsố Đ ađi mị ể  

(1,N)

(1,1)

(1,1)
(0,1) (0,N)

(1,N)

(1,N)

(0,N)

(1,1)

(0,N)

(0,1)
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Bài tập về nhà
 Bài t pậ

- Hoàn ch nh l c đ  ER cho ví d  “Qu n lý đ  án công ỉ ượ ồ ụ ả ề
ty”

- Các bài t p 1 và 2 trong ch ng 2ậ ươ
 Xây d ng mô hình ER cho CSDL TR NGự ƯỜ
 Xây d ng mô hình ER cho CSDL TH  VI Nự Ư Ệ
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BT 1
 Hãy xây d ng l c đ  ER cho CSDL “TR NG”, d a trên các ghi chép sau:ự ượ ồ ƯỜ ự

- Tr ng đ c chia thành các tr ng con: Tr ng KHTN, Tr ng KHXH, Tr ng ườ ượ ườ ườ ườ ườ
Công ngh ,…. M i tr ng có m t hi u tr ng qu n lý. M i hi u tr ng qu n lý ệ ỗ ườ ộ ệ ưở ả ỗ ệ ưở ả
m t tr ng. ộ ườ

- M i tr ng có nhi u khoa. Ch ng h n, tr ng KHTN có các khoa Toán, Lý, Hoá,ỗ ườ ề ẳ ạ ườ
… M i m t khoa ch  thu c v  m t tr ng. Thông tin v  Khoa g m Mã khoa, tên ỗ ộ ỉ ộ ề ộ ườ ề ồ
khoa, đ a ch , s  đi n tho i, tên tr ng.  ị ỉ ố ệ ạ ườ

- M i Khoa cung c p nhi u môn h c. M i môn h c g m có Tên môn h c, mã s , ỗ ấ ề ọ ỗ ọ ồ ọ ố
s  đ n v  h c trình, trình đ , tên Khoa.ố ơ ị ọ ộ

- M i môn h c có th  có nhi u h c ph n.M i h c ph n đ c l u gi  b ng các ỗ ọ ể ề ọ ầ ỗ ọ ầ ượ ư ữ ằ
thông tin: Mã h c ph n, Tên môn h c, Tên giáo viên d y, h c kỳ.ọ ầ ọ ạ ọ

- M i khoa có nhi u giáo viên làm vi c, nh ng m i giáo viên ch  làm vi c cho m t ỗ ề ệ ư ỗ ỉ ệ ộ
khoa. M i m t khoa có m t ch  nhi m khoa, đó là m t giáo viên. ỗ ộ ộ ủ ệ ộ

- M i giáo viên có th  d y nhi u nh t là 4 h c ph n và cũng có th  không d y h c ỗ ể ạ ề ấ ọ ầ ể ạ ọ
ph n nào. ầ

- M i sinh viên ph i h c nhi u h c ph n.ỗ ả ọ ề ọ ầ
- M i m t khoa có nhi u sinh viên, m i sinh viên ch  thu c v  m t khoa. Thông tin ỗ ộ ề ỗ ỉ ộ ề ộ

v  m i sinh viên g m: Mã sinh viên, H  tên, đ a ch , ngày sinh, gi i tính, L p, Tên ề ỗ ồ ọ ị ỉ ớ ớ
Khoa và ch  đ  đào t o. ế ộ ạ

- M i sinh viên có m t ng i giám sát (giáo viên ch  nhi m), ng i đó là m t giáo ỗ ộ ườ ủ ệ ườ ộ
viên. 

- Sau m i h c kỳ s  có m t danh sách đi m đ  phân lo i. Nó g m các thông tin: ỗ ọ ẽ ộ ể ể ạ ồ
Mã sinh viên, mã h c ph n, đi m b ng ch , đi m b ng s . ọ ầ ể ằ ữ ể ằ ố
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BT 2
 Hãy xây d ng l c đ  ER cho CSDL “TH  VI N”, d a trên các ghi ự ượ ồ Ư Ệ ự

chép sau:
- Th  vi n đ c chia ra thành các nhánh. Thông tin v  m i nhánh g m ư ệ ượ ề ỗ ồ

có Mã nhánh, Tên nhánh và Đ a ch .ị ỉ
- M i cu n sách trong th  vi n có các thông tin v  Mã sách, Tên sách ỗ ố ư ệ ề

Nhà xu t b n và Tác gi …ấ ả ả
- M t tác gi  có th  vi t nhi u cu n sách. M t cu n sách có th  có nhi u ộ ả ể ế ề ố ộ ố ể ề

tác gi  vi t.ả ế
- M t nhà xu t b n xu t b n nhi u cu n sách. M t cu n sách do m t ộ ấ ả ấ ả ề ố ộ ố ộ

nhà xu t b n xu t b n. Thông tin v  Nhà xu t b n g m có Tên, Đ ach  ấ ả ấ ả ề ấ ả ồ ị ỉ
và S đi ntho i.ố ệ ạ

- M t cu n sách có th  có nhi u b n sao đ c l u tr  t i các nhánh. ộ ố ể ề ả ượ ư ữ ạ
Thông tin v  b n sao sách g m Mã sách, s  các b n sao.ề ả ồ ố ả

- Th  vi n có nh ng ng i m n sách. Thông tin v  nh ng ng i m n ư ệ ữ ườ ượ ề ữ ườ ượ
sách g m có S  th , H  tên, Đ a ch   và S  đi n tho i.ồ ố ẻ ọ ị ỉ ố ệ ạ

- Sách đ c cho các ng i m n m n t i các nhánh. Thông tin v  m t ượ ườ ượ ượ ạ ề ộ
l n m n g m có Ngày m n và ngày tr . ầ ượ ồ ượ ả
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